
Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển

bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách Khoa Hà

Nội tổ chức:

Số

TT

Mã

trường

Mã

phương

thức

Tên

phương

thức

Mã ngành Tên ngành/ chương

trình đào tạo

Chỉ

tiêu

1 DCN 402 Phương

thức 6

7320113 Công nghệ đa phương

tiện

10

2 DCN 402 Phương

thức 6

7480101 Khoa học máy tính 15

3 DCN 402 Phương

thức 6

7480102 Mạng máy tính và

truyền thông dữ liệu

5

4 DCN 402 Phương

thức 6

7480103 Kỹ thuật phần mềm 30

5 DCN 402 Phương

thức 6

7480104 Hệ thống thông tin 20

6 DCN 402 Phương

thức 6

7480108 Công nghệ kỹ thuật

máy tính

20

7 DCN 402 Phương

thức 6

7480201 Công nghệ thông tin 40

8 DCN 402 Phương

thức 6

7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ

khí

30



9 DCN 402 Phương

thức 6

7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ

điện tử

30

10 DCN 402 Phương

thức 6

7510205 Công nghệ kỹ thuật ô

tô

50

11 DCN 402 Phương

thức 6

7510206 Công nghệ kỹ thuật

nhiệt

15

12 DCN 402 Phương

thức 6

7510209 Robot và trí tuệ nhân

tạo

10

13 DCN 402 Phương

thức 6

7510301 Công nghệ kỹ thuật

điện, điện tử

50

14 DCN 402 Phương

thức 6

75190071 Năng lượng tái tạo 5

15 DCN 402 Phương

thức 6

7510302 Công nghệ kỹ thuật

điện tử - viễn thông

50

16 DCN 402 Phương

thức 6

75103021 Công nghệ kỹ thuật

điện tử y sinh

5

17 DCN 402 Phương

thức 6

7510303 Công nghệ kỹ thuật

điều khiển và TĐH

30

18 DCN 402 Phương

thức 6

75103031 Kỹ thuật sản xuất

thông minh

5

19 DCN 402 Phương

thức 6

7510401 Công nghệ kỹ thuật

hóa học

5



20 DCN 402 Phương

thức 6

7519003 Công nghệ kỹ thuật

khuôn mẫu

5

21 DCN 402 Phương

thức 6

7510213 Thiết kế cơ khí và kiểu

dáng công nghiệp

5

22 DCN 402 Phương

thức 6

7510204 Công nghệ kỹ thuật cơ

điện tử ô tô

5

23 DCN 402 Phương

thức 6

7520118 Kỹ thuật hệ thống

công nghiệp

5

24 DCN 402 Phương

thức 6

7520116 Kỹ thuật cơ khí động

lực

5

25 DCN 402 Phương

thức 6

7540101 Công nghệ thực phẩm 5

26 DCN 402 Phương

thức 6

7720203 Hóa dược 5

- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):


